
ĐƠN ĐỀ NGHỊ VÀ BIÊN LAI THANH TOÁNCHI TRẢ TỬ TUẤT THÂN NHÂNBẢO HIỂM XÃ HỘI 

                                                              
                          Ngày điền đơn: Ngày  tháng   năm    （đọc kỹ chú ý mặt sau trước khi điền đơn）   

Họ tên 

 

Ng ày  s i n h Dân quốc ngày    tháng  năm 

Người được 

bảo hiểm 

Số  
          

CMTND 

Mã bưu cục：              

Đị a chỉ ：                                                                   

(Vui lòng điền địa chỉ trong nước có thể liên lạc được) 

Địệ  n thoa ị：（   ）           Số di động：                                     

※Cục BHXH sẽ gửi tin nhắn sau khi xét duyệt chi trả, nếu cần gửi công văn xét duyệt, vui lòng đánh dấu chọn □。 S
ự

 
c

ố
 

b
ả

o
 

h
iể

m
 

Họ tên người mất  Ngày  s i n h Dân quốc(trước) 

 ngày    tháng    năm Người mất 

Ngày mất 
Dân quốc  

ngày    tháng  năm 
Số CMTND                 

CMTND 

Quan hệ với người được bảo hiểm□Hôn phối □Bố/mẹ   □Con đủ 12 tuổi     □Con chưa đủ 12 tuổi 

T i ê u 

chuẩn 
chi trả 

Phụ cấp tang lễ □3tháng     □2.5tháng 

□1.5tháng  

Số tiền 

đề nghị 

 

Phương  thức  chi  trả  ( vui  lòng  chọn  1  loại  ) 

．．．．．．Dán bản sao bìa tài khoản tiền gửi của người đề nghị tại đây．．．．．． 

※一、Tệ n đơn vị  ta ị chỉ nh（không bao gồm bưu điện）và tên chi nhánh phải điền đầy đủ ，mã tổng 

tài khoản và số tài khoản, điền đầy đủ từ trái sang phải，nếu số cần điền không đủ điền hết các ô, 

không thêm số 0 。 

  二、Số tài khoản và số bưu cục tài khoản tiết kiệm bưu điện（gồm số kiểm tra）không đủ 7 số, điền 

thêm số 0 vào phía bên trái。 

  三、Bản sao bìa tài khoản tiền gửi của bưu điện hoặc đơn vị tài chính phải rõ nét dễ xác nhận，tên chủ 

tài khoản phải giống với tài liệu tham gia bảo hiểm của Cục, phòng trường hợp không thể chuyển 

khoản。 

1.□ Chuyển vào tài khoản tiền gửi của người đề nghị tại đơn vị tài chính ：Tên đơn vị tài chính：Ngân hàng                  
chi nhánh                    .                                     

                
 
 
 

2.□Chuyển vào tài khoản tiền gửi của người đề nghị tại bưu điện：                            

                -        -    Số tài khoản              - 
3.□Chuyển vào tài khoản chuyên dụng của người đề nghị：□Đề nghị Cục bảo hiểm xã hội gửi bưu điện 「Công văn mở tài 

khoản chuyên dụng」，sau đó người đề nghị đến đơn vị tài chính được chỉ định mở tài khoản chuyên dụng。 

               □Nộp kèm bản sao bìa tài khoản chuyên dụng BHXH/bảo hiểm nghề nghiệp/bảo hiểm quốc dân/bảo hiểm 

tựunghiệp/hoàn trả hưu trí BHXH/hoàn trả hưu trí nông nghiệp mà người đề nghị đã mở tại bưu điện hoặc ngân hàng đất đai。 

※Người đề nghị có khả năng bị tịch biên tài khoản do nợ nần,，có thể đề nghị mở tài khoản chuyên dụng, chỉ dùng trong trường 

hợp chuyển tiền chi trả bảo hiểm, sẽ không bị cưỡng chế thi hành việc tịch biên。 

 

（Nếu không thể xác định, có thể không điền） 

Số 
Số hiệu 

thụ lý 

Tài 
khoản 

Mã ngân hàng 

    



一、 Các cột phía trên cần điền đúng sự thật, để hỗ trợ việc xét duyệt chi trả, đồng ý quý Cục có thể điều tra 
tham khảo các tài liệu liên quan tại Cơ quan Bảo hiểm Y tế Trung ương, Bộ Y tế và Phúc lợi hoặc các cơ 
quan đoàn thể liên quan khác.。 

二、Nếu xảy ra chi trả bảo hiểm vượt mức, đồng ý quý Cục khấu trừ trong số tiền chi trả bảo hiểm đã lĩnh để 
hoàn trả。 

三、Khi có người khác đáp ứng điều kiện đề nghị lĩnh nhưng chưa có tên trong danh sách, đồng ý phân chia chi 
trả cho người đó。 

 

Người được bảo hiểm ký tên hoặc đóng dấu：                     

                         (Người được bảo hiểm ký ghi rõ họ tên) 
   ※Thủ tục đề nghị thuận tiện và miễn phí，không cần ủy nhiệm người làm thay，các cột mục cần 

điền đúng sự thật, nếu có hành vi phi pháp như làm giả, lừa dối vv , sẽ chuyển qua cơ quan 
tư pháp xử lý, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ Cục（Điện thoại：02－23961266 máy lẻ 2263）。 

     ※Địa chỉ nộp đơn hoặc gửi bưu điện：100232 No. 4, Sec. 1, Roosevelt Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City, To :「Bureau of 

Labor Insurance Ministry of Labor」 
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C H Ú  T H Í C H  Đ Ề  N G H Ị  C H I  T R Ả  T Ử  T U Ấ T  T H Â N  N H Â N ( P H Ụ  C Ấ P  T A N G  L Ễ )  

一、Hạng mục chi trả 

Trong thời gian bảo hiểm có hiệu lực, bố mẹ, hôn phối hoặc con cái người được bảo hiểm tử vong, được đề nghị chi trả 

phụ cấp tang lễ。Gọi là bố mẹ, con cái chỉ bố mẹ ruột, bố mẹ nuôi, con cái sinh ra trong hôn nhân( bao gồm được pháp 

luật nhận định là con cái sinh ra trong hôn nhân), hoặc con nuôi đã được nhận nuôi theo pháp luật. 

二、Tiêu chuẩn chi trả 

Phụ cấp tang lễ dựa theo mức lương đóng BHXH bình quân 6 tháng trước tháng thân nhân tử vong(bao gồm tháng tử 

vong),chi trả theo tiêu chuẩn dưới đây： 

（一）Bố mẹ hoặc hôn phối tử vong, chi trả 3 tháng lương。 

（二）Con cái đủ 12 tuổi tử vong, chi trả 2.5 tháng lương。 

（三）Con cái chưa đủ 12 tuổi tử vong, chi trả 2.5 tháng lương。 

三、Thủ tục đề nghị chi trả 

（一）Người được bảo hiểm và người mất đều quốc tịch Đài Loan，phải đến phòng hộ tịch làm thủ tục đăng kí tử vong,sau 

đó điềnĐơn đệ  nghị  va  bịệ n laị thanh toa n chị tra  tử  tua t tha n nha n【người được bảo hiểm có thể tự đề nghị, 

không cần đơn vị đóng bảo hiểm đóng dấu】，đo ng thơ ị đỉ nh kệ mbản sao bìa tài khoản tiền gửi đơn vị tài chính 

trong nước của người được bảo hiểm，gửi bưu điện hoặc nộp đến Cục để đề nghị chi trả。【người đề nghị đã thông 

báo đề nghị chi trả thông qua phòng hộ tịch, không cần điền đơn đề nghi chi trả】 

（二）Người được bảo hiểm hoặc người mất không có quốc tịch Đài Loan( Ví dụ lao động nước ngoài)，ngoài điền Đơn 

đề nghị và biên lai thanh toán chi trả tử tuất thân nhân，cần chuẩn bị các giấy tờ sau: 

1、Bản sao thẻ cư trú còn hiệu lực cư trú、hộ chiếu、giấy thông hành hoặc giấy phép xuất nhập cảnh của cư dân 

Đại lục đến Đài Loan。 

2、Giấy chứng tử, chứng nhận kiểm nghiệm thi thể của kiểm soát viên hoặc giấy tuyên cáo tử vong 。 

3、Chứng minh quan hệ thân nhân。 

4、Nếu người được bảo hiểm không thể đến Đài Loan nhận chi trả, phải xuất trình giấy ủy quyền, do người được 

ủy quyền đóng dấu hoặc đơn vị được ủy quyền đóng dấu đơn vị và dấu người phụ trách vào cột ký tên đóng 

dấu trên đơn đề nghị，đo ng thơ ị no  p kệ m ba n sao chử ng mịnh nha n tha n。Nếu cần chuyển vào tài khoản 

tại nước ngoài của người được bảo hiểm，trên giấy ủy quyền cần ghi rõ tên tiếng Anh của người được bảo 

hiểm, các tài liệu tài khoản nước ngoài như tên tiếng Anh của ngân hàng và chi nhánh ngân hàng、đị a chỉ  

tịệ ng Anh chị nha nh nga n ha ng va  SWIFT CODE vv。 

5、Những tài liệu đính kèm phía trên nếu không được cấp phát bởi cơ quan chính phủ trong nước, cần thông qua 

các đơn vị dưới đây chứng nhận；tài liệu chứng minh nếu là tiếng nước ngoài，phải đồng thời chứng nhận 

lãnh sự bản dịch tiếng Trung hoặc thông qua đơn vị công chứng trong nước công chứng (giấy tờ tiếng Anh 

chứng minh quan hệ thân nhân và giấy chứng tử đủ điều kiện xác minh được miễn bản dịch tiếng Trung)： 

(1)Đửơ c ca p pha t ơ  nửơ c ngoa ị，phải thông qua văn phòng đại diện, đại sứ quán của Đài Loan ở nước ngoài  

chứng nhận lãnh sự；nếu được cấp phát bởi cơ quan được cấp quyền hoặc đại sứ quán nước ngoài tại Đài 

Loan, phải được Bộ ngoại giao kiểm định lại 。(Nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ Cục lãnh sự Bộ ngoại giao, 

điện thoại:02-23432888) 

(2)Tài liệu được cấp phát ở Trung quốc đại lục,phải được công chứng tại phòng công chứng của Trung quốc 

và được chứng nhận lãnh sự tại quỹ giao lưu hai bờ biển trong nước。 

(3)Tài liệu được cấp phát ở Hong Kong hoặc Macao, phải được chứng nhận lãnh sự tại văn phòng kinh tế văn 

hóa Đài Bắc tại Hong kong hoặc Macao。 

四、Thời hạn đề nghị chi trả 

Quyền lĩnh chi trả tử tuất thân nhân tính từ ngày được đề nghị chi trả, trong vòng 5 năm không đưa ra đề nghị sẽ bị hủy 

bỏ quyền đề nghị 。 



五、Ghi chú 

（一）Người được bảo hiểm có bố mẹ nuôi không được lấy lý do bố mẹ đẻ tử vong để lĩnh chi trả tử tuất thân nhân 。 

（二）Ông bà, bố mẹ của hôn phối tử vong, không được đề nghị lĩnh phụ cấp tang lễ。 

（三）Người được bảo hiểm sinh nở thai chết lưu, chỉ được đề nghị chi trả sinh nở theo quy định, không được đề nghị 

lĩnh phụ cấp tang lễ thân nhân tử vong。 

（四）Người được bảo hiểm tử vong，thân nhân theo thứ tự đã lĩnh chi trả tử tuất người được bảo hiểm (bao gồm 5 

tháng lương phụ cấp tang lễ và phụ cấp thân nhân hoặc trợ cấp thân nhân hàng tháng), theo quy định tại điều 22 Điều luật 

BHXH: 「Cùng 1 loại chi trả bảo hiểm, không được do cùng một sự cố đề nghị chi trả trùng lặp」. Những thân nhân có 

tham gia BHXH khác không được lặp lại đề nghị lĩnh chi trả phụ cấp tang lễ của người được bảo hiểm.  

（五）Bố mẹ, hôn phối hoặc con cái đều là người được bảo hiểm của BHXH, đề nghị chi trả phụ cấp tang lễ thân nhân tử 

vong do cùng một sự việc, giới hạn một người được đề nghị chi trả。 

（六）Đị a chỉ  cu a ngửơ ị đệ  nghị  trệ n đơn đệ  nghị  ca n địệ n đị a chỉ  thử c tệ  co  thệ  nha  n đửơ c tho ng ba o chị tra 。 

（七）Địệ u 26 Địệ u lua  t BHXH quy đị nh：「Do chiến tranh biến loạn hoặc do hành vi cố ý phạm tội của người được bảo 

hiểm hoặc bố mẹ,con cái, hôn phối gây ra sự cố bảo hiểm, đều không được chi trả bảo hiểm」 

（八）Nếu do vấn đề nợ nần dẫn đến tài khoản có khả năng bị tịch biên，không có khả năng xuất trình tài khoản tiền gửi 

tại các đơn vị tài chính thông thường，có thể dựa theo quy định tại điều 29 Điều luật BHXH đề nghị Cục BHXH mở tài khoản 

chuyên dụng tại đơn vị tài chính，chi trả bảo hiểm gửi vào sẽ không bị dùng vào mục đích tịch biên, khấu trừ bù, lấy làm 

đảm bảo hoặc cưỡng chế thi hành。 

（九）Người nước ngoài không có số chứng minh nhân dân, điền số hộ chiếu hoặc số giấy cư trú。 


